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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH
–––––––––

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày  [ng] tháng [th] năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ VÀ DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG, TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI.
	Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2025
	Dự thảo Quyết định mới
	Thuyết minh

	QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2025 và thay thế Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2025 và thay thế Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	


Điều chỉnh pháp lý của Quyết định và tên các cơ quan, đơn vị cho phù hợp theo mô hình tổ chức bộ máy chính quyền 02 cấp hiện nay.

	QUY ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình.
2. Các quy định khác về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
	DỰ THẢO QUY ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình.
2. Các quy định khác về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệpvà các văn bản pháp luật khác có liên quan.
	





Thay đổi về cơ sở pháp lý  Thông tư số 23/2023/TT-BTC thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định này.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định riêng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định này.
	Không thay đổi do vẫn phù hợp với quy định hiện hành và đang được áp dụng ổn định.

	Điều 3. Danh mục tài sản cố định đặc thù
	STT
	Danh mục

	Loại 1
	Cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, di tích lịch sử được xếp hạng do tỉnh quản lý

	1
	Nhóm hiện vật kim loại, nhựa, thủy tinh, đồ mộc, vải, giấy, phim ảnh, đồ da, xương, gốm, đất đá, tranh, ảnh và điêu khắc.

	2
	Nhóm hiện vật, chất liệu khác.

	Loại 2
	Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập



	Điều 3. Danh mục tài sản cố định đặc thù
	STT
	Danh mục

	Loại 1
	Cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, di tích lịch sử được xếp hạng do tỉnh quản lý

	1
	Nhóm hiện vật kim loại, nhựa, thủy tinh, đồ mộc, vải, giấy, phim ảnh, đồ da, xương, gốm, đất đá, tranh, ảnh và điêu khắc.

	2
	Nhóm hiện vật, chất liệu khác.

	Loại 2
	Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập



	

Không thay đổi do vẫn phù hợp với quy định hiện hành và đang được áp dụng ổn định.

	Điều 4. Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình
	STT
	Danh mục
	Thời gian sử dụng (năm)
	Tỷ lệ hao mòn (% năm)

	Loại 1
	Quyền tác giả
	
	

	1
	Tác phẩm văn học, khoa học được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật, trừ chương trình máy tính
	50
	2

	2
	Tác phẩm báo chí
	25
	4

	3
	Tác phẩm âm nhạc
	50
	2

	4
	Tác phẩm sân khấu, điện ảnh
	25
	4

	5
	Chương trình máy tính
	5
	20

	6
	Quyền tác giả khác
	25
	4

	Loại 2
	Quyền sở hữu công nghiệp
	 
	 

	1
	Bằng độc quyền sáng chế
	20
	5

	2
	Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	10
	10

	5
	Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	15
	6,7

	4
	Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
	10
	10

	5
	Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại
	15
	6,7

	6
	Quyền Sở hữu công nghiệp khác
	10
	10

	Loại 3
	Quyền đối với giống cây trồng
	 
	 

	1
	Bằng bảo hộ đối với giống cây thân gỗ
	25
	4

	2
	Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng khác
	20
	5

	Loại 4
	Phần mềm ứng dụng
	 
	 

	1
	Cơ sở dữ liệu
	5
	20

	2
	Phần mềm hệ thống, Phần mềm Cổng thông tin điện tử, Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website, Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và chống virus, Phần niềm cơ sở dữ liệu về giá, Phần mềm đăng ký mua sắm tài sản tập trung qua mạng internet và cơ sở dữ liệu quản lý tài sản Nhà nước,...
	5
	20

	3
	Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc,...)
	5
	20

	4
	Phần mềm chuyên ngành giáo dục đào tạo (phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi các trường phổ thông, phục vụ thi trắc nghiệm, quản lý thi; phần mềm học trực tuyến cho giáo viên, học sinh; phần mềm quản lý, sắp xếp thời khóa biểu, phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh đầu cấp tại các cơ sở giáo dục; phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ; phần mềm học ngoại ngữ, phần mềm quản lý thư viện; phần mềm kiểm định chất lượng và đánh giá trường chuẩn quốc gia;...)
	5
	20

	5
	Phần mềm chuyên ngành y tế (phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng,...)
	5
	20

	6
	Phần mềm chuyên ngành xây dựng (phần mềm hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản lý thi công xây dựng,...)
	5
	20

	7
	Phần mềm chuyên ngành giao thông vận tải (phần mềm quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông,...)
	5
	20

	8
	Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, đa phương tiện (phần mềm hội nghị, truyền hình trực tuyến, phần mềm xử lý ảnh,...)
	5
	20

	9
	Phần mềm quản lý hiện vật
	5
	20

	10
	Phần mềm ứng dụng khác
	5
	20

	Loại 5
	Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập (sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật)
	50
	2

	Loại 6
	Tài sản cố định vô hình khác trừ quyền sử dụng đất
	10
	10



	Điều 4. Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình
	STT
	Danh mục
	Thời gian sử dụng (năm)
	Tỷ lệ hao mòn (% năm)

	Loại 1
	Quyền tác giả
	
	

	1
	Tác phẩm văn học, khoa học được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật, trừ chương trình máy tính
	50
	2

	2
	Tác phẩm báo chí
	25
	4

	3
	Tác phẩm âm nhạc
	50
	2

	4
	Tác phẩm sân khấu, điện ảnh
	25
	4

	5
	Chương trình máy tính
	5
	20

	6
	Quyền tác giả khác
	25
	4

	Loại 2
	Quyền sở hữu công nghiệp
	 
	 

	1
	Bằng độc quyền sáng chế
	20
	5

	2
	Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	10
	10

	5
	Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	15
	6,7

	4
	Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
	10
	10

	5
	Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại
	15
	6,7

	6
	Quyền Sở hữu công nghiệp khác
	10
	10

	Loại 3
	Quyền đối với giống cây trồng
	 
	 

	1
	Bằng bảo hộ đối với giống cây thân gỗ
	25
	4

	2
	Bằng bảo hộ đối với giống cây trồng khác
	20
	5

	Loại 4
	Phần mềm ứng dụng
	 
	 

	1
	Cơ sở dữ liệu
	5
	20

	2
	Phần mềm hệ thống, Phần mềm Cổng thông tin điện tử, Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị, xử lý thông tin cho website, Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và chống virus, Phần niềm cơ sở dữ liệu về giá, Phần mềm đăng ký mua sắm tài sản tập trung qua mạng internet và cơ sở dữ liệu quản lý tài sản Nhà nước,...
	5
	20

	3
	Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc,...)
	5
	20

	4
	Phần mềm chuyên ngành giáo dục đào tạo (phần mềm dạy học, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nghiệp vụ trường học, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi các trường phổ thông, phục vụ thi trắc nghiệm, quản lý thi; phần mềm học trực tuyến cho giáo viên, học sinh; phần mềm quản lý, sắp xếp thời khóa biểu, phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh đầu cấp tại các cơ sở giáo dục; phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ; phần mềm học ngoại ngữ, phần mềm quản lý thư viện; phần mềm kiểm định chất lượng và đánh giá trường chuẩn quốc gia;...)
	5
	20

	5
	Phần mềm chuyên ngành y tế (phần mềm quản lý nghiệp vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng,...)
	5
	20

	6
	Phần mềm chuyên ngành xây dựng (phần mềm hỗ trợ thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản lý thi công xây dựng,...)
	5
	20

	7
	Phần mềm chuyên ngành giao thông vận tải (phần mềm quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu giao thông, phần mềm điều khiển tín hiệu giao thông,...)
	5
	20

	8
	Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, đa phương tiện (phần mềm hội nghị, truyền hình trực tuyến, phần mềm xử lý ảnh,...)
	5
	20

	9
	Phần mềm quản lý hiện vật
	5
	20

	10
	Phần mềm ứng dụng khác
	5
	20

	Loại 5
	Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập (sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật)
	50
	2

	Loại 6
	Tài sản cố định vô hình khác trừ quyền sử dụng đất
	10
	10



	



Không thay đổi do vẫn phù hợp với quy định hiện hành và đang được áp dụng ổn định.
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2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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